
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên MSSV Khoa

1 Trần Tân Tiến 23211DH1744

2 Bùi Thị Mỹ Hà 25211DH0471

3 Nguyễn Thùy Trâm 25211DH0634

4 Nguyễn Văn Phúc Tín 25211DH1097

5 Phạm Thị Kim Thúy 25211DH1986

6 Nguyễn Thị Bích Tuyền 25211DH2117

7 Dương Thái Ngọc 25211TT0289

8 Hoàng Phát 25211TT1673

9 Nguyễn Anh Huy 25211TT1792

10 Bùi Thảo Vy 25211TT2480

11 Phạm Thanh Vy 25211TT2797

12 Nguyễn Thị Kim Nhung 25211TT2798

13 Nguyễn Thị Huyền Trinh 25211TT2867

14 Lê Thị Thanh Phương 25211TT3493

15 Dương Tân Đạt 25211TT3737

16 Trần Hoàng Nguyên 24211OT0342

17 Huỳnh Trọng Huy 24211OT1916

18 Lê hoàng phúc 24211OT2021

19 Võ Đăng Khoa 25211OT0057

20 Nguyễn Quốc Bảo 25211OT0677

21 Đặng Văn Bình 25211OT1774

22 Lưu Nhật Hào 25211OT2196

23 Phạm Thế Anh 25211OT2819

24 Lê phước Bảo 25211OT2870

25 Huỳnh Minh Nhật 25211OT3220

26 Nguyễn Thành Đạt 25222OT0012

             Tên sự kiện: Báo cáo phòng chống lừa đảo qua mạng xã hội và bắt cóc online cho sinh viên.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC - 

CÔNG TÁC  SINH VIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA ĐỘNG LỰC

BẢNG THỐNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN 

THAM GIA HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN

             Thời gian tổ chức:  13h30, ngày 24/10/2025 tại Hội trường D

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra danh sách dưới đây, liên hệ cô Lan - Phòng Thanh tra Giáo dục - Công

tác sinh viên (Phòng D00-01) để điều chỉnh, bổ sung sai sót (nếu có). 

Thời gian: từ nay đến 11h00 ngày 10/11/2025.  



STT Họ và tên MSSV Khoa

27 Phạm Anh Dũng 24211CK0024

28 Nông Đức Nhân 24211CK0256

29 Đào Đặng Duy Khánh 24211CK0666

30 Hồ Quốc Huy 24211CK0686

31 Đinh Hoàng Vỹ 24211CK0727

32 Nguyễn Minh Quyền 24211CK0781

33 Lê Thiện Nhân 24211CK0878

34 Nguyễn Minh Chiến 24211CK0991

35 Sần Văn Lâm 24211CK1345

36 Đậu phú Hải 24211CK1346

37 Trần Đình Thi 24211CK1492

38 Đặng Gia Huy 24211CK1503

39 Trần Quốc Đạt 24211CK1968

40 Nguyễn Quốc Quân 24211CK3830

41 Nguyễn Bảo Trọng 24211CK3977

42 Lê Khánh Hòa 24211CK4093

43 Trần Quốc Bảo 24211CK4495

44 Đinh Gia Huy 2511CK2477

45 Đặng Văn Trường An 25211CK0106

46 Trương Nguyễn Minh Quý 25211CK0200

47 Võ Gia Khiêm 25211CK1018

48 Nguyễn Trung Kiên 25211CK1024

49 Võ thanh Anh Điển 25211CK1159

50 Nguyễn Chí Cường 25211CK1261

51 Trần Xuân Phát 25211CK1332

52 Trần Duy Tân 25211CK1335

53 Lầm Chí Cường 25211CK1351

54 Phạm Ngọc Vinh 25211CK1575

55 Nguyễn Văn Dũng 25211CK2213

56 Nguyễn Trung Hiếu 25211CK2462

57 Võ Tuấn Khôi 25211CK2539

58 Huỳnh Duy Khương 25211CK2693

59 Nguyễn Trường Giang 25211CK2864

60 Trịnh Đỗ Hoàng Nam 25211CK3054

61 Phạm Đình Công Danh 25211CK3261

KHOA CƠ KHÍ



STT Họ và tên MSSV Khoa

62 Trần Nguyễn Tiến 25211CK3398

63 Nguyễn Phi Hùng 25211CK3424

64 Trần Đình Tiến Đạt 25211CK3660

65 Nông Thanh Đạt 25211CK3671

66 Nguyễn Trần Việt Anh 25211CK3856

67 Ngô Minh Thắng 25211CK3897

68 Nguyễn Mạnh Toàn 25211CT0274

69 Triệu Hoàng Tuấn 25211CT0440

70 Phan Thanh Hải 25211CT0475

71 Trần Hoàng Gia 25211CT0655

72 Trần Nguyễn Tường 25211CT0883

73 Trịnh Đình Mạnh Luân 25211CT1149

74 Trần Đặng Gia Phúc 25211CT1218

75 Phan Công Luận 25211CT1324

76 Dương Trọng Thiện 25211CT1529

77 Trương Thanh Hải 25211CT2247

78 Dương Đức Hùng 25211CT2572

79 Trần Đoàn Thanh Lai 25211CT3187

80 Nguyễn Văn thạch 25211CT3255

81 Huỳnh Tấn Thoại Nguyên 25211CT3753

82 Lâm Tấn Phát 25211CD0393

83 Võ lê Thiện Hào 25211CD0700

84 Nguyễn Minh Phú 25211CD2147

85 Châu Quốc Bảo 25211CD3135

86 Võ Quang Huy 25211CD3207

87 Nguyễn Hoài An 25211CD3264

88 Nguyễn Ngọc Thiện 25211CD3485

89 Nguyễn Danh Thái 25211DK2784

90 Tô Trung Quốc 25211DK3284

91 Ngô Minh Thái 25211TD0148

92 Nguyễn Anh Khoa 25211TD0568

93 Hà Văn Dương 25211TD1515

94 Đỗ Anh Việt 25211TD1674

95 Bùi Tiến Thành 25211TD3240

96 Bùi Tiến Thành 25211TD3240

97 Bùi Tiến Thành 25211TD3240

98 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 25211TD3308

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

KHOA CƠ KHÍ



STT Họ và tên MSSV Khoa

99 Nguyễn Phúc Khải 25211DC0040

100 Nguyễn Ngọc Kín 25211DC0340

101 Nguyễn Thanh Hiếu 25211DC0449

102 Tạ Bình Phương 25211DC0512

103 Hoàng Văn Được 25211DC1165

104 Trần Vy 25211DC1201

105 Nguyễn Minh Huân 25211DC1383

106 Nguyễn Văn Hùng 25211DD1455

107 Huỳnh Văn trung 25211DC1511

108 Trần Minh Thoại 24211DD0772

109 Lê trung Hiễn 25211DD0028

110 Lê Lợi 25211DD0037

111 Trương Phú Tài 25211DD0168

112 Hồ Đăng Tiến 25211DD0183

113 Nguyễn Thị Thùy Dung 25211DD0248

114 Tạ Văn Đạt 25211DD0280

115 Nguyễn Sỷ Huy Ngọc 25211DD0369

116 Lê Văn Mạnh 25211DD1012

117 Lê Văn An 25211DD1085

118 Lê Văn An 25211DD1085

119 Lê Vũ Đình Trọng 25211DD1397

120 Lê Công Sỹ Luân 25211DD1478

121 Đào Việt Khoa 25211DD1615

122 Trương Đinh Huy 25211DD1733

123 Nguyễn Tuấn Anh 25211DD1843

124 Trương Huỳnh Minh Đạt 25211DD1997

125 Võ Phi Hùng 25211DD2185

126 Đặng Xuân Thành 25211DD2406

127 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 25211DD2644

128 Hoàng Long Vũ 25211DD2849

129 Nguyễn Hữu Phú 25211DD3321

130 Nguyễn Văn Nam 25211DD3880

131 Nguyễn Xuân Đoàn 25211DD4227

132 Phạm Thế Dương 25212DD0026

133 Trần Văn Hiển 25212DD3894

134 Trương Hữu Vật 25211DL1635

135 Vũ Hoàng Việt 25211DL1652

136 Nguyễn Đức Trung 25211DL3042

137 Nguyễn Đức Đại 25211DN0801

138 Đậu Thị Tình 25211DN2070

139 Phạm Quang Sơn 25211DN2538

140 Trần Công Danh 25211DN3730

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



STT Họ và tên MSSV Khoa

141 Huỳnh Ngọc Phú 24211DT2064

142 Trần Lâm Như Ý 24211DT3141

143 Trần Thế Duy 25211DT0930

144 Nguyễn Duy Khang 25211DT1267

145 Ngô Tân Đạt 25211DT1735

146 Trần Văn Công 25211DT2715

147 Tằng Vĩnh Phúc 25211DT2740

148 Hồ Thị Thanh Tuyền 24211KD3474

149 Nguyễn Duy Hoàng 25211KD0137

150 Nguyễn Văn Hùng 25211KD2306

151 Lê Châu Huệ Mẫn 25211KD2986

152 Nguyễn Văn sung 24211LG1742

153 Phùng Diệu Thuận 24211LG2247

154 Đặng Minh Trung 24211LG2307

155 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 24211LG3176

156 Trịnh Quang Khải 24211LG3478

157 Phan Thị Thuy thủy 25211LG0237

158 Bùi Phmj Thị Thành Hằng 25211LG0435

159 Nguyễn Hà Y phụng 24211MK0688

160 Trần Nguyễn Ngọc Thương 24211MK1757

161 Đặng Hoài Nghĩa 24211MK3633

162 Nguyễn Hữu Minh Hạnh 24211MK4071

163 Nguyễn Lê Yến Phương 25211MK0326

164 Vũ Đào Phúc Nguyên 25211MK1021

165 Trần Thanh Vọng 24211QT3912

166 Nguyễn Thị Thanh Thùy 24211QT4388

167 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 25211QT2980

168 Dương Yến Nhi 23211TC0364

169 Lê Diễm Trinh 23211TC1015

170 Đặng Thị Minh Thư 23211KT2269

171 Đỗ Võ Bích Trâm 24211KT2130

172 Mai Trang Mộng Linh 24211KT3678

173 Nguyễn Hồng An 25211KT2522

174 Nguyễn Trần Gia Hoàng 25211KT2599

175 Phạm Thị Thu Minh 25211KT3306

176 Nguyễn Nhật Huy 25211KT3523

177 Vũ thị Châu 25211KT3692

178 Trần Lâm Thiên Hương 25211KT3741

179 Lâm Thị Kim Anh 25211KT4016

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHOA KINH TẾ



STT Họ và tên MSSV Khoa

180 Nguyễn Phạm Tú Anh 24211TH2538

181 Lư Tuyết My 24211TH2845

182 Nguyễn Thị Khánh NHi 25211TH0180

183 Hồ Thị Hữu 25211TH2335

184 Phạm  Thị Như Huỳnh 25211TH2541

185 Huỳnh Thị Thùy Linh 25211TN0105

186 Phan Diễm Kiều 24211TQ1321

187 Lê Minh Thư 24211TQ1681

188 Trần Thị Thu Hiền 24211TQ1915

189 Nguyễn Ngọc Như Ý 24211TQ2035

190 Nguyễn Hồ Thanh Thủy 24211TQ2249

191 Bùi Thị Cẩm Tú 24211TQ2275

192 Nguyễn Thị Tường Vy 24211TQ2365

193 Nguyễn Hồ Ánh Tuyết 24211TQ2514

194 Đinh Thị Hoài Thương 24211TQ2539

195 Phan Thị Mai Uyên 24211TQ3343

196 Nguyễn Hà Tường Vi 25211TQ0077

197 Phạm Thị Mỹ Duyên 25211TQ2054

198 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 25211TQ2480

199 Dư thị Cẩm Tiêu 25211TQ2770

200 Đỗ Thị Kim Loan 25211TQ3265

201 Đặng Ngọc Yến Nhi 25211TQ3387

202 Lê Bảo Ngọc 25211TQ3537

203 Triệu Thị Đức Quý 25211TQ3597

204 Trần nguyễn Anh Kiều 25211TQ3677

205 Nguyễn Ngọc Trâm 25211TQ3899

206 Đặng Thị Cẩm Tiên 25211TQ4032

207 Lê Nguyễn Hoàng 25211TA0219 KHOA TIẾNG ANH

208 Trần nguyễn quốc Tuân 24211KS0077

209 Lâm Nguyễn Diễm Thỳ 24211KS0292

210 Lê Nguyễn Thùy Lâm 25211LH4053

211 Cao Nhật Minh 24211NH0291

Danh sách này tổng cộng:  211 sinh viên tham gia.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HĐSK

KHOA DU LỊCH - KHÁCH SẠN

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025


